
UBND HUYỆN LÂM BÌNH

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
 VIÊN CHỨC NĂM 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 33/TB-HĐTD Lâm Bình, ngày 21 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO

 Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2,
kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều

của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ

Nội vụ về Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 của Ủy ban nhân dân

huyện về việc kiện toàn Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023; Quyết định số

1052/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc phê

duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển viên chức năm 2023.

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 Thông báo danh sách và triệu tập

thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm

2023, như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2, kỳ

thi tuyển viên chức năm 2023

(Có danh sách kèm theo)

2. Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2, kỳ thi

tuyển viên chức năm 2023

Thí sinh có tên trong danh sách tại mục 1 thông báo này được dự xét tuyển

vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2023, cụ thể như sau:

2.1. Thời gian, địa điểm nộp lệ phí dự tuyển, khai mạc:

- Thời gian: Ngày 29/8/2023.

- Nộp lệ phí dự tuyển: Từ 13 giờ 30 phút.

- Khai mạc: 14 giờ 00 phút.
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- Địa điểm: Tại Trường Trung học cơ sở Lăng Can, huyện Lâm Bình.

- Nội dung: Nghe phổ biến nội quy, quy chế xét tuyển; nộp phí dự tuyển (thí

sinh đủ điều kiện dự thi, nộp phí tuyển dụng với mức 400.000 đồng/01 thí sinh theo
quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính).

2.2. Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn xét tuyển vòng 2:

2.2.1. Nhóm 1: Gồm các thí sinh thuộc đối tượng theo Nghị định số

140/2017/NĐ-CP; người được cử đi học theo chế độ cử tuyển của tỉnh; người
thuộc đối tượng thu hút nguồn nhân lực của tỉnh theo quy định tại Nghị quyết số

12/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021, Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày

06/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh:

* Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 30/8/2023.

* Địa điểm: Tại Trường Trung học cơ sở Lăng Can, huyện Lâm Bình.

2.2.2. Nhóm 2: Thí sinh còn lại có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển theo
quy định: 

* Thời gian: Từ 07 giờ 00 phút, ngày 31/8/2023.

* Địa điểm: Tại Trường Trung học cơ sở Lăng Can, huyện Lâm Bình.

Lưu ý: Thí sinh khi đến dự thi mang theo Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc
Thẻ căn cước công dân để xuất trình khi vào phòng thi; thí sinh không nộp lệ phí dự

tuyển không được tham gia xét tuyển theo quy định.

3. Nội dung phỏng vấn

Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự

tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Thời gian phỏng vấn 30
phút (thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn).

4. Danh mục tài liệu ôn tập

Ủy ban nhân dân huyện đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện, đề

nghị thí sinh truy cập lấy tài liệu ôn tập theo địa chỉ: lambinh.tuyenquang.gov.vn
và trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Tuyên Quang tại địa chỉ:
tuyenquang.gov.vn

5. Giao trách nhiệm

- Phòng Nội vụ niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở nơi làm việc,
thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023.

- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện đăng tải Thông báo

này trên Cổng Thông tin điện tử huyện, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang.

- Trường Trung học cơ sở Lăng Can chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Hội
đồng tuyển dụng trong quá trình tổ chức thi tuyển.

http://lambinh.tuyenquang.gov.vn
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Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 thông báo để các cơ quan, đơn vị

và thí sinh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Sở Nội vụ; 
- Thường trực Huyện ủy;           
- Thường trực HĐND huyện;
- Sở Thông tin và Truyền thông; (để đăng tải)
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Các cơ quan tại mục 5; (thực hiện)
- Thí sinh dự tuyển;
- Lưu: HĐTD.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Nguyễn Thành Trung

(báo cáo)



Nam Nữ

Tên trường, cơ

sở đào tạo cấp

bằng

Trình

Độ

Ngành đào

tạo

Chuyên

ngành đào

tạo

Loại

hình đào

tạo

Tốt

nghiệp

loại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Ma Thị Ngọc Ánh 14/07/1999 Tày

Thôn Bản Lai, Phúc

Sơn, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Bản Lai, Phúc

Sơn, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Chính

quy
Giỏi Anh B UDCNTTCB DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Phúc Sơn

2 Ma Thị Nhung 15/10/2001 Tày

Thôn Noong Cuồng,

Phúc Sơn, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Noong Cuồng,

Phúc Sơn, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Chính

quy
Giỏi Anh B UDCNTTCB DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Phúc Sơn

3 Vàng Thị Súa 15/02/1996 Mông

Thôn Nà Nhoi, Tân

Mỹ, Chiêm Hóa,

Tuyên Quang

Thôn Nà Nhoi, Tân

Mỹ, Chiêm Hóa,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Chính

quy
Khá Anh B UDCNTTCB DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Xuân Lập

1 Bùi Thị Phương Châm 13/09/2001 Kinh
Thôn Bản Pài, Minh

Quang, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Bản Pài, Minh

Quang, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Tiểu học

Giáo dục

Tiểu học

Chính

quy
Giỏi Anh bậc 2 UDCNTTCB

Giáo viên Tiểu

học hạng III

dạy Văn hóa

Trường Tiểu học

Phúc Sơn

2 Tráng Thị Hoa 08/06/2000 Mông

Thôn Khuôn Thẳm,

Tân Mỹ, Chiêm

Hóa, Tuyên Quang

Thôn Khuôn Thẳm,

Tân Mỹ, Chiêm Hóa,

Tuyên Quang

Đại học Hùng

Vương
Đại học

Giáo dục

Tiểu học

Giáo dục

Tiểu học

Chính

quy
Giỏi Anh A2 UDCNTTCB DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên Tiểu

học hạng III

dạy Văn hóa

Trường Tiểu học

Phúc Sơn

3 Ma Thị Hồng Nhung 23/06/2001 Tày

Thôn Nà Vài, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Nà Vài, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Tiểu học

Giáo dục

Tiểu học

Chính

quy
Giỏi Anh B UDCNTTCB DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên Tiểu

học hạng III

dạy Văn hóa

Trường

PTDTBT

TH&THCS

Hồng Quang

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN, KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số 33/TB-HĐTD ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023)

` Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn

Trình độ

ngoại ngữ

Trình độ tin

học

Thuộc đối

tượng ưu

tiên (theo

Điều 6,

Nghị định

số

115/2020/N

Đ-CP)

Miễn thi ngoại ngữ

(theo điểm c, khoản

1, Điều 9, Nghị định

số

115/2020/NĐ-CP)

Vị trí việc làm,

chức danh

đăng ký dự

tuyển

Đơn vị đăng ký

dự tuyển
Ghi chú

A. Nhóm 1: Gồm các thí sinh thuộc đối tượng theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP; người được cử đi học theo chế độ cử tuyển của tỉnh; người thuộc đối tượng thu hút

nguồn nhân lực của tỉnh theo quy định tại Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021, Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 của Hội đồng nhân dân

tỉnh: 06 thí sinh

I. Bậc Mầm non

II. Bậc Tiểu học

B. Nhóm 2: Thí sinh còn lại có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển theo quy định: 179 thí sinh



Nam Nữ

Tên trường, cơ

sở đào tạo cấp

bằng

Trình

Độ

Ngành đào

tạo

Chuyên

ngành đào

tạo

Loại

hình đào

tạo

Tốt

nghiệp

loại

` Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn

Trình độ

ngoại ngữ

Trình độ tin

học

Thuộc đối

tượng ưu

tiên (theo

Điều 6,

Nghị định

số

115/2020/N

Đ-CP)

Miễn thi ngoại ngữ

(theo điểm c, khoản

1, Điều 9, Nghị định

số

115/2020/NĐ-CP)

Vị trí việc làm,

chức danh

đăng ký dự

tuyển

Đơn vị đăng ký

dự tuyển
Ghi chú

1 Hoàng Thị Bàn 05/10/1989 Tày

Thôn Nà Cọn, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Nà Cọn, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Thổ Bình

2 Ma Thị Biên 20/03/1990 Tày

Thôn Nà Lung,

Thượng Lâm, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Nà Lung,

Thượng Lâm, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Giỏi Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Khuôn Hà

3 Ma Thị Biểu 20/07/1986 Tày

Thôn Nà Vài, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Nà Vài, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Thổ Bình

4 Ma Thị Chẩm 18/12/1987 Tày

Thôn Ngọc Minh,

Minh Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Bản Đồn, Minh

Quang, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B Tin học DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Minh Quang

5 Ma Thị Khánh Chi 17/05/1996 Tày

Thôn Noong

Phường, Minh

Quang, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Noong Phường,

Minh Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Đại học sư

phạm

 Thái Nguyên

Đại học
Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Chính

quy
Khá Anh A2 UDCNTTCB DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Phúc Sơn

6 Trần Thị Kim Chi 18/08/1998 Tày

Thôn Ka Nò, Khuôn

Hà, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Ka Nò, Khuôn

Hà, Lâm Bình, Tuyên

Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Chính

quy
Khá Anh bậc 2 UDCNTTCB DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Lăng Can

7 Nông Thị Chương 02/12/1995 Tày

Thôn Bản Tha, Hồng

Quang, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Bản Tha, Hồng

Quang, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Chính

quy
Khá Anh B Tin B DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Hồng Quang

8 Ngô Thị Cúc 10/04/1990 Kinh
Thôn Nà Ngày,

Trung Hòa, Chiêm

Hóa, Tuyên Quang

Thôn Nà Ngày, Trung

Hòa, Chiêm Hóa,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Sư phạm

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh
Tin học ứng

dụng

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Hồng Quang

9 Ma Thị Diện 04/02/1993 Tày

Tổ dân phố Bản

Khiển, Lăng Can,

Lâm Bình, Tuyên

Quang

Tổ dân phố Bản

Khiển, Lăng Can,

Lâm Bình, Tuyên

Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Bình An

10 Lèng Thị Diệp 02/08/1997 Tày

Thôn Nà Nghè, Tân

Thịnh, Chiêm Hóa,

Tuyên Quang

Tổ dân phố Bản Kè,

Lăng Can, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Chính

quy
Khá Anh B UDCNTTCB DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Xuân Lập

11 Đỗ Thị Dòng 20/11/1996 Tày

Thôn Nà Cọn, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Nà Cọn, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Chính

quy
Khá Anh B UDCNTTCB DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Thổ Bình

12 Ma Thị Dung 08/10/1995 Tày

Thôn Thượng Minh,

Hồng Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Thượng Minh,

Hồng Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Sư phạm

Mầm non

Sư phạm

Mầm non

Chính

quy
Khá Anh B B DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Hồng Quang

Viên chức sự nghiệp giáo dục

I. Bậc Mầm non



Nam Nữ

Tên trường, cơ

sở đào tạo cấp

bằng

Trình

Độ

Ngành đào

tạo

Chuyên

ngành đào

tạo

Loại

hình đào

tạo

Tốt

nghiệp

loại

` Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn

Trình độ

ngoại ngữ

Trình độ tin

học

Thuộc đối

tượng ưu

tiên (theo

Điều 6,

Nghị định

số

115/2020/N

Đ-CP)

Miễn thi ngoại ngữ

(theo điểm c, khoản

1, Điều 9, Nghị định

số

115/2020/NĐ-CP)

Vị trí việc làm,

chức danh

đăng ký dự

tuyển

Đơn vị đăng ký

dự tuyển
Ghi chú

13 Nguyễn Tuyết Dung 12/08/2000 Tày

Tổ dân phố Nặm

Đíp, Lăng Can, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Tổ dân phố Nặm Đíp,

Lăng Can, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cử

nhân

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Chính

quy
Khá UDCNTTCB DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Bình An

14 Hoàng Thị Thúy Dung 06/11/1993 Tày

Thôn Ka Nò, Khuôn

Hà, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Ka Nò, Khuôn

Hà, Lâm Bình, Tuyên

Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Chính

quy
Khá Anh B UDCNTTCB DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Lăng Can

15 Ma Thị Duy 01/10/1981 Tày

Thôn Bản Cuống,

Minh Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Bản Cuống,

Minh Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Phúc Sơn

16 Chẩu Thị Duyên 09/01/1989 Tày

Thôn Nà Chang,

Khuôn Hà, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Nà Chang,

Khuôn Hà, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B B DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Khuôn Hà

17 Lò Thị Duyên 26/01/1989 Mông

Thôn Lũng Giềng,

Xuân Lập, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Lũng Giềng,

Xuân Lập, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Xuân Lập

18 Ma Thị Dừa 01/04/1990 Tày

Thôn Đon Tá, Minh

Quang, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Đon Tá, Minh

Quang, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh bậc 2
Tin học ứng

dụng
DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Minh Quang

19 Ma Thị Dừa 10/08/1990 Tày

Thôn Nà Lòa, Xuân

Lập, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Nà Lòa, Xuân

Lập, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Xuân Lập

20 Nguyễn Thị Đại 08/08/1992 Tày

Tổ dân phố Làng

Chùa, Lăng Can,

Lâm Bình, Tuyên

Quang

Tổ dân phố Làng

Chùa, Lăng Can, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Có chứng chỉ

tiếng Dao

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Bình An

21 Thào Thị Đào 08/03/1992 H'Mông

Tổ dân phố Đon Bả,

Lăng Can, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Tổ dân phố Đon Bả,

Lăng Can, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Bình An

22 Nguyễn Thị Điểm 04/08/1989 Tày

Tổ 9, Phường Ỷ La,

Thành phố Tuyên

Quang, Tuyên

Quang

Tổ 9, Phường Ỷ La,

Thành phố Tuyên

Quang, Tuyên Quang

Cao đẳng Vĩnh

Phúc

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Thượng

Lâm

23 Hoàng Thị Đô 11/02/1992 Tày

Thôn Chẩu Quân,

Bình An, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Chẩu Quân,

Bình An, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Chính

quy

Trung

bình khá
UDCNTTCB DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Bình An

24 Chẩu Thị Gấm 12/04/1992 Tày

Tổ dân phố Nặm

Đíp, Lăng Can, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Tổ dân phố Nặm Đíp,

Lăng Can, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Giỏi Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Lăng Can

25 La Thị Ghển 05/04/1985 Tày

Thôn Tân Hoa, Bình

An, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Tân Hoa, Bình

An, Lâm Bình, Tuyên

Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Sư phạm

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Bình An

26 Chẩu Thị Hạnh 12/06/1997 Tày

Thôn Lung May,

Khuôn Hà, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Lung May,

Khuôn Hà, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Chính

quy
Khá Anh B UDCNTTCB DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Thượng

Lâm



Nam Nữ

Tên trường, cơ

sở đào tạo cấp

bằng

Trình

Độ

Ngành đào

tạo

Chuyên

ngành đào

tạo

Loại

hình đào

tạo

Tốt

nghiệp

loại

` Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn

Trình độ

ngoại ngữ

Trình độ tin

học

Thuộc đối

tượng ưu

tiên (theo

Điều 6,

Nghị định

số

115/2020/N

Đ-CP)

Miễn thi ngoại ngữ

(theo điểm c, khoản

1, Điều 9, Nghị định

số

115/2020/NĐ-CP)

Vị trí việc làm,

chức danh

đăng ký dự

tuyển

Đơn vị đăng ký

dự tuyển
Ghi chú

27 Làn Thị Hiền 11/11/1991 Pà Thẻn

Thôn Thượng Minh,

Hồng Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Làng Chang,

Hòa Phú, Chiêm Hóa,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá
Tiếng

Anh
UDCNTTCB DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Hồng Quang

28 Quân Thị Hiền 20/10/1990 Tày

Thôn Bản Chỏm,

Phúc Sơn, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Bản Chỏm,

Phúc Sơn, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Phúc Sơn

29 Hoàng Thị Hoa 23/11/1991 Tày

Tổ dân phố Bản

Khiển, Lăng Can,

Lâm Bình, Tuyên

Quang

Tổ dân phố Bản

Khiển, Lăng Can,

Lâm Bình, Tuyên

Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B
Tin học ứng

dụng
DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Phúc Yên

30 Ma Thị Hồng Hoa 25/10/1997 Tày

Thôn Nà Khau,

Minh Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Nà Khau, Minh

Quang, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Chính

quy
Khá Anh B UDCNTTCB DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Minh Quang

31 Ma Thị Hoài 03/05/1998 Tày

Thôn Bản Pước, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Bản Pước, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Chính

quy
Khá Anh B B DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Thổ Bình

32 Mai Thị Hoản 07/10/1986 Kinh
Thôn Bản Phú, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Bản Phú, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Minh Quang

33 Hà Thị Hồng 10/11/1982 Tày

Thôn Ka Nò, Khuôn

Hà, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Ka Nò, Khuôn

Hà, Lâm Bình, Tuyên

Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Thượng

Lâm

34 Nguyễn Thị Huế 11/12/1996 Tày

Tổ dân phố Nà Khà,

Lăng Can, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Tổ dân phố Nà Khà,

Lăng Can, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B B DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Xuân Lập

35 Ma Thị Huế 16/09/1991 Tày

Thôn Bó Ngoạn,

Phúc Sơn, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Bó Ngoạn, Phúc

Sơn, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Cao đẳng

Tuyên Quang

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Chính

quy
Khá Anh B UDCNTTCB DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Phúc Sơn

36 Ngô Thị Huệ 30/07/1987 Tày

Thôn Bản Chợ,

Thượng Lâm, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Bản Chợ,

Thượng Lâm, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Đại học Sư

phạm

 Hà Nội

Đại học
Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Trung

bình khá
DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Thượng

Lâm

37 Ma Thị Minh Huệ 05/09/1991 Tày

Thôn Nà Mè,  Minh

Quang, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Kim Ngọc,

Minh Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B Tin học DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Minh Quang

38 Ma Thị Huyền 06/10/1987 Tày

Thôn Bình Minh, xã

Minh Quang,  Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Bình Minh, xã

Minh Quang,  Lâm

Bình, Tuyên Quang

Đại học sư

phạm Thái

Nguyên

Đại học
Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Minh Quang

39 Vi Thị Hương 20/12/1993 Tày

Thôn Ka Nò, Khuôn

Hà, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Ka Nò, Khuôn

Hà, Lâm Bình, Tuyên

Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Lăng Can



Nam Nữ

Tên trường, cơ

sở đào tạo cấp

bằng

Trình

Độ

Ngành đào

tạo

Chuyên

ngành đào

tạo

Loại

hình đào

tạo

Tốt

nghiệp

loại

` Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn

Trình độ

ngoại ngữ

Trình độ tin

học

Thuộc đối

tượng ưu

tiên (theo

Điều 6,

Nghị định

số

115/2020/N

Đ-CP)

Miễn thi ngoại ngữ

(theo điểm c, khoản

1, Điều 9, Nghị định

số

115/2020/NĐ-CP)

Vị trí việc làm,

chức danh

đăng ký dự

tuyển

Đơn vị đăng ký

dự tuyển
Ghi chú

40 Ma Thị Hường 20/12/1991 Tày

Thôn Noong Cuồng,

Phúc Sơn, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Noong Cuồng,

Phúc Sơn, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B B DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Phúc Sơn

41 Ma Thị Hưởng 28/02/1991 Tày

Thôn Nà Tơơng,

Minh Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Nà Tơơng,

Minh Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Tại

chức
Khá Anh B UDCNTTCB DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Phúc Sơn

42 La Thị Khé 08/02/1994 Dao
Thôn Bản Tùn, Năng

Khả, Na Hang,

Tuyên Quang

Thôn Bản Tùn, Năng

Khả, Na Hang, Tuyên

Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Phúc Sơn

43 Quan Thị Khuyên 28/11/1992 Tày

Tổ dân phố Bản

Khiển, Lăng Can,

Lâm Bình, Tuyên

Quang

Tổ dân phố Bản

Khiển, Lăng Can,

Lâm Bình, Tuyên

Quang

Đại học Hùng

Vương
Đại học

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Lăng Can

44 Quan Thị Khuyên 06/09/1996 Tày

Thôn Nà Liềm,

Thượng Lâm, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Nà Liềm,

Thượng Lâm, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Chính

quy
Khá Anh B UDCNTTCB DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Thượng

Lâm

45 Nông Thị Khuyên 27/04/1992 Tày

Thôn Nà Vài, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Nà Vài, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Chính

quy
Khá Anh B UDCNTTCB DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Bình An

46 Chẩu Thị Kiên 18/02/1989 Tày

Thôn Bản Lai, Phúc

Sơn, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Bản Lai, Phúc

Sơn, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Phúc Sơn

47 Ma Thị Lành 10/12/1994 Tày

Thôn Bản Tấng,

Phúc Yên, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Bản Tấng, Phúc

Yên, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Lăng Can

48 Phạm Thị Tùng Lâm 27/05/1987 Kinh
Thôn Nà Pết, Phúc

Sơn, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Nà Pết, Phúc

Sơn, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Cao đẳng Sư

phạm

Tuyên Quang

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Sư phạm

Mầm non

Chính

quy
Khá Anh B UDCNTTCB

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Phúc Sơn

49 Hoàng Thị Lê 20/08/1991 Tày

Thôn Nà Liềm,

Thượng Lâm, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Nà Liềm,

Thượng Lâm, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Thượng

Lâm

50 Ma Thị Nhật Lệ 28/03/1998 Tày

Thôn Ngọc Minh,

Minh Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Noong Phường,

Minh Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Chính

quy
Khá Anh bậc 2 UDCNTTCB DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Minh Quang

51 Hoàng Thị Lịch 28/12/1994 Tày

Thôn Nà Lung,

Thượng Lâm, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Nà Lung,

Thượng Lâm, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Xuân Lập

52 Hoàng Thị Liên 20/01/1982 Tày

Thôn Phiêng Rào,

Năng Khả, Na Hang,

Tuyên Quang

Thôn Phiêng Rào,

Năng Khả, Na Hang,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Thượng

Lâm



Nam Nữ

Tên trường, cơ

sở đào tạo cấp

bằng

Trình

Độ

Ngành đào

tạo

Chuyên

ngành đào

tạo

Loại

hình đào

tạo

Tốt

nghiệp

loại

` Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn

Trình độ

ngoại ngữ

Trình độ tin

học

Thuộc đối

tượng ưu

tiên (theo

Điều 6,

Nghị định

số

115/2020/N

Đ-CP)

Miễn thi ngoại ngữ

(theo điểm c, khoản

1, Điều 9, Nghị định

số

115/2020/NĐ-CP)

Vị trí việc làm,

chức danh

đăng ký dự

tuyển

Đơn vị đăng ký

dự tuyển
Ghi chú

53 Ma Thị Lim 14/03/1990 Tày

Thôn Bản Phú, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Bản Phú, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học sư

phạm Hà Nội
Đại học

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Trung

Bình
Anh B UDCNTTCB DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Bình An

54 Nguyễn Thị Thùy Linh 04/05/1999 Tày

Tổ dân phố Đon Bả,

Lăng Can, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Tổ dân phố Đon Bả,

Lăng Can, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cử

nhân

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Chính

quy
Khá DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Bình An

55 Hỏa Thị Linh 22/08/1998 Tày

Thôn Nà Lòa, Xuân

Lập, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Nà Lòa, Xuân

Lập, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Chính

quy
Khá UDCNTTCB DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Phúc Yên

56 Trương Thị Loan 09/06/1992 Dao
Thôn Tân Lập, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Tân Lập, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Giỏi DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Thổ Bình

57 Nguyễn Thị Luyên 09/08/1980 Tày

Thôn Nà Chang,

Khuôn Hà, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Nà Chang,

Khuôn Hà, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Lăng Can

58 Ma Thị Lưởng 13/11/1992 Tày

Thôn Bản Phú, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Bản Phú, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Thổ Bình

59 Chẩu Thị Ly 05/02/2001 Tày

Thôn Nà Va,

Thượng Lâm, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Nà Va, Thượng

Lâm, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Chính

quy
Khá UDCNTTCB DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Lăng Can

60 Ma Thị Lý 26/06/1993 Tày

Thôn Phiêng Luông,

Bình An, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Phiêng Luông,

Bình An, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Bình An

61 Ma Thị Lý 20/08/1992 Tày

Thôn Đon Tá, Minh

Quang, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Đon Tá, Minh

Quang, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Hùng

Vương
Đại học

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Hồng Quang

62 Mụ Thị Mai 17/09/1979 Tày

Thôn Bản Thàng,

Phúc Yên, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Bản Thàng,

Phúc Yên, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Phúc Yên

63 Phượng Thị Mai 06/07/1993 Dao
Thôn Tân Lập, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Tân Lập, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Chính

quy
Khá Anh B B DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Hồng Quang

64 Đặng Thị Mán 08/10/1983 Dao
Thôn Tân Hoa, Bình

An, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Tân Hoa, Bình

An, Lâm Bình, Tuyên

Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Bình An

65 Nông Thị Mân 10/10/1991 Tày

Thôn Bản Tấng,

Phúc Yên, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Bản Tấng, Phúc

Yên, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Phúc Yên



Nam Nữ

Tên trường, cơ

sở đào tạo cấp

bằng

Trình

Độ

Ngành đào

tạo

Chuyên

ngành đào

tạo

Loại

hình đào

tạo

Tốt

nghiệp

loại

` Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn

Trình độ

ngoại ngữ

Trình độ tin

học

Thuộc đối

tượng ưu

tiên (theo

Điều 6,

Nghị định

số

115/2020/N

Đ-CP)

Miễn thi ngoại ngữ

(theo điểm c, khoản

1, Điều 9, Nghị định

số

115/2020/NĐ-CP)

Vị trí việc làm,

chức danh

đăng ký dự

tuyển

Đơn vị đăng ký

dự tuyển
Ghi chú

66 Ma Thị Mây 02/10/1990 Tày

Thôn Nà Nghè,

Hồng Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Nà Nghè, Hồng

Quang, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Hồng Quang

67 Nông Thị Mến 13/5/1990 Tày

Tổ dân phố Nà Khà,

Lăng Can, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Tổ dân phố Nà Khà,

Lăng Can, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cử

nhân

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Xuân Lập

68 Ma Thị Minh 08/02/1984 Tày

Thôn Nà Mỵ, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Nà Mỵ, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Bình An

69 Triệu Thị Minh 14/09/1979 Dao
Thôn Nà Lòa, Xuân

Lập, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Nà Lòa, Xuân

Lập, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Tiếng Anh UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Xuân Lập

70 Chẩu Thị Mọc 28/09/1992 Tày

Thôn Tống Pu, Bình

An, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Tống Pu, Bình

An, Lâm Bình, Tuyên

Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Bình An

71 Nguyễn Thị Nâng 10/01/1987 Tày

Thôn Nà Tông,

Thượng Lâm, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Nà Tông,

Thượng Lâm, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cử

nhân

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Thượng

Lâm

72 Hà Thị Ngát 28/08/1989 Tày

Thôn Nà Tông,

Thượng Lâm, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Nà Tông,

Thượng Lâm, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Chính

quy
Khá DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Khuôn Hà

73 Ma Thị Ngân 09/10/1988 Tày

Thôn Phia Lài, Phúc

Sơn, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Phia Lài, Phúc

Sơn, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Phúc Sơn

74 Chẩu Thị Ngần 17/08/1990 Tày

Thôn Nà Khau,

Minh Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Nà Khau, Minh

Quang, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học sư

phạm Thái

Nguyên

Đại học
Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Minh Quang

75 Hoàng Thị Nghị 24/04/1988 Tày

Tổ dân phố Nặm

Chá, Lăng Can, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Tổ dân phố Nặm Chá,

Lăng Can, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Lăng Can

76 Ma Thị Ngợi 28/08/1989 Tày

Thôn Nà Cọn, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Nà Cọn, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Thổ Bình

77 Hoàng Thị Nguyệt 25/05/1996 Nùng

Tổ 8A, Phường

Phùng Chí Kiên,TP

Bắc Kạn, Bắc Kạn

Tổ 8A, Phường

Phùng Chí Kiên,TP

Bắc Kạn, Bắc Kạn

Cao đẳng

Cộng đồng

Bắc Kạn

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Chính

quy
Khá DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Khuôn Hà

78 Nguyễn Thị Nhị 29/05/1991 Tày

Tổ dân phố Đon Bả,

Lăng Can, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Tổ dân phố Đon Bả,

Lăng Can, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cử

nhân

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Lăng Can



Nam Nữ

Tên trường, cơ

sở đào tạo cấp

bằng

Trình

Độ

Ngành đào

tạo

Chuyên

ngành đào

tạo

Loại

hình đào

tạo

Tốt

nghiệp

loại

` Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn

Trình độ

ngoại ngữ

Trình độ tin

học

Thuộc đối

tượng ưu

tiên (theo

Điều 6,

Nghị định

số

115/2020/N

Đ-CP)

Miễn thi ngoại ngữ

(theo điểm c, khoản

1, Điều 9, Nghị định

số

115/2020/NĐ-CP)

Vị trí việc làm,

chức danh

đăng ký dự

tuyển

Đơn vị đăng ký

dự tuyển
Ghi chú

79 Chẩu Thị Nhung 08/03/1993 Tày

Tổ dân phố Bản

Khiển, Lăng Can,

Lâm Bình, Tuyên

Quang

Tổ dân phố Bản

Khiển, Lăng Can,

Lâm Bình, Tuyên

Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Xuân Lập

80 Hà Thị Nhung 10/01/1998 Tày

Thôn Phia Lài, Phúc

Sơn, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Phia Lài, Phúc

Sơn, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cử

nhân

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Chính

quy
Khá Anh B UDCNTTCB DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Phúc Sơn

81 Ma Thị Nhung 25/10/1989 Tày

Thôn Tống Pu, Bình

An, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Tống Pu, Bình

An, Lâm Bình, Tuyên

Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Bình An

82 Ma Thị Nhung 02/07/1993 Tày

Thôn Lung Luông,

Hồng Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Nà Mè, xã Minh

Quang, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Hồng Quang

83 Nguyễn Thị Nhung 20/10/1982 Tày

Tổ dân phố Nặm

Đíp, Lăng Can, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Tổ dân phố Nặm Đíp,

Lăng Can, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Lăng Can

84 Triệu Thị Nhung 20/05/1991 Dao
Thôn Bản Đồn,

Minh Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Bản Đồn, Minh

Quang, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Minh Quang

85 Nguyễn Thị Nhữ 06/06/1990 Tày

Thôn Nà Lung,

Thượng Lâm, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Nà Lung,

Thượng Lâm, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Lăng Can

86 Chẩu Thị Nhường 12/03/1989 Tày

Thôn Phiêng Luông,

Bình An, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Phiêng Luông,

Bình An, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Bình An

87 Ma Thị Niềm 05/02/1985 Tày

Thôn Nà Vài, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Nà Vài, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Thổ Bình

88 MaThị Nương 25/05/1996 Tày

Thôn Kim Ngọc,

Minh Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Kim Ngọc,

Minh Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Chính

quy
Khá Anh B UDCNTTCB DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Minh Quang

89 Ma Thị Oanh 25/08/1992 Tày
Hồng Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Hồng Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B
Tin học ứng

dụng
DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Hồng Quang

90 Nông Thị Oanh 26/12/1995 Tày

Thôn Nà Bó, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Nà Bó, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Chính

quy
Khá Anh B UDCNTTCB DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Thổ Bình

91 Nguyễn Thị Oanh 16/12/1988 Tày

Thôn Nà Lung,

Thượng Lâm, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Nà Lung,

Thượng Lâm, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Thượng

Lâm



Nam Nữ

Tên trường, cơ

sở đào tạo cấp

bằng

Trình

Độ

Ngành đào

tạo

Chuyên

ngành đào

tạo

Loại

hình đào

tạo

Tốt

nghiệp

loại

` Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn

Trình độ

ngoại ngữ

Trình độ tin

học

Thuộc đối

tượng ưu

tiên (theo

Điều 6,

Nghị định

số

115/2020/N

Đ-CP)

Miễn thi ngoại ngữ

(theo điểm c, khoản

1, Điều 9, Nghị định

số

115/2020/NĐ-CP)

Vị trí việc làm,

chức danh

đăng ký dự

tuyển

Đơn vị đăng ký

dự tuyển
Ghi chú

92 Nguyễn Thị Phương 13/06/1989 Tày

Thôn Tống Pu, Bình

An, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Tống Pu, Bình

An, Lâm Bình, Tuyên

Quang

CĐSP Trung

Ương

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Chính

quy

Trung

bình khá
UDCNTTCB

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Bình An

93 Trịnh Lan Phương 12/10/1988 Kinh
Thôn Bản Lai, Phúc

Sơn, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Bản Lai, Phúc

Sơn, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Giỏi Anh B UDCNTTCB
Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Phúc Sơn

94 Chẩu Thị Bình Phương 22/08/1996 Tày

Thôn Ka Nò, Khuôn

Hà, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Ka Nò, Khuôn

Hà, Lâm Bình, Tuyên

Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Chính

quy
Khá Anh B UDCNTTCB DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Khuôn Hà

95 Nguyễn Thị Quỳnh 01/12/1992 Kinh
Thôn Noong, Minh

Quang, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Noong, Minh

Quang, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Giỏi Anh B UDCNTTCB DTTS Không

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Minh Quang

96 Ma Thị Sim 23/11/1995 Tày

Thôn Nà Mỵ, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Nà Mỵ, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Chính

quy
Khá Anh B B DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Thổ Bình

97 Ma Thị Sới 16/09/1992 Tày

Thôn Nà Chúc,

Hồng Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Nà Chúc, Hồng

Quang, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Hồng Quang

98 Ma Thị Tá 29/12/1990 Tày

Thôn Đon Tá, Minh

Quang, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Đon Tá, Minh

Quang, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Giỏi Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Minh Quang

99 Nguyễn Thị Tâm 18/01/1991 Tày

Thôn Bản Chỏm,

Phúc Sơn, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Bản Chỏm,

Phúc Sơn, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Giỏi Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Minh Quang

100 Ma Thị Thao 12/07/1993 Tày

Thôn Noong

Phường, Minh

Quang, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Noong Phường,

Minh Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Minh Quang

101 Nguyễn Thị Thảo 30/06/1991 Tày

Thôn Nà Lung,

Thượng Lâm, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Nà Lung,

Thượng Lâm, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Giỏi Tiếng Anh UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Phúc Yên

102 Nguyễn Phương Thảo 12/06/1997 Tày

Thôn Bản Chợ,

Thượng Lâm, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Bản Chợ,

Thượng Lâm, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Chính

quy
Khá Anh B UDCNTTCB DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Lăng Can

103 Ma Thị Thắm 23/11/1988 Tày

Thôn Bản Tấng,

Phúc Yên, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Bản Tấng, Phúc

Yên, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Giỏi Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Phúc Yên

104 Mã Thị Thắm 26/12/1989 Tày

Tổ dân phố Nà Mèn,

Lăng Can, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Tổ dân phố Nà Mèn,

Lăng Can, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Hùng

Vương
Đại học

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Lăng Can



Nam Nữ

Tên trường, cơ

sở đào tạo cấp

bằng

Trình

Độ

Ngành đào

tạo

Chuyên

ngành đào

tạo

Loại

hình đào

tạo

Tốt

nghiệp

loại

` Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn

Trình độ

ngoại ngữ

Trình độ tin

học

Thuộc đối

tượng ưu

tiên (theo

Điều 6,

Nghị định

số

115/2020/N

Đ-CP)

Miễn thi ngoại ngữ

(theo điểm c, khoản

1, Điều 9, Nghị định

số

115/2020/NĐ-CP)

Vị trí việc làm,

chức danh

đăng ký dự

tuyển

Đơn vị đăng ký

dự tuyển
Ghi chú

105 Nông Thị Thịnh 20/03/1987 Tày

Thôn Nà Thom,

Khuôn Hà, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Nà Thom,

Khuôn Hà, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Khuôn Hà

106 Ma Thị Thoa 16/03/1995 Tày

Thôn Bản Luông,

Hồng Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Bản Luông,

Hồng Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Chính

quy
Khá Anh B B DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Hồng Quang

107 Ngô Thị Kim Thoa 23/08/2000 Tày

Thôn Bản Chợ,

Thượng Lâm, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Bản Chợ,

Thượng Lâm, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Chính

quy
Khá

Chứng

nhận

chuẩn đầu

ra Tiếng

Anh

UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Thượng

Lâm

108 Ma Thị Thoa 02/09/1987 Tày

Thôn Nà Nghè, Tân

Thịnh, Chiêm Hóa,

Tuyên Quang

Thôn Nà Nghè, Tân

Thịnh, Chiêm Hóa,

Tuyên Quang

ĐHSP Hà Nội

II
Đại học

Sư phạm

Mầm non

SPGD

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá
Tiếng

Mông
UDCNTTCB DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Phúc Sơn

109 Nông Thị Thu 20/07/1990 Tày

Thôn Bình Minh, xã

Minh Quang,  Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Bình Minh, xã

Minh Quang,  Lâm

Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Minh Quang

110 Ma Thị Thuần 29/11/1984 Tày

Thôn Nà Vài, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Nà Vài, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

ĐHSP-Đại học

Thái Nguyên
Đại học

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Thổ Bình

111 Ma Thị Thủy 20/05/1998 Tày

Thôn Bản Bó,

Thượng Lâm, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Nà Liềm,

Thượng Lâm, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Chính

quy
Khá Anh B Tin học DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Thượng

Lâm

112 Nông Thị Thủy 16/07/1992 Tày

Thôn Trúc Khê, Hợp

Thành, Sơn Dương,

Tuyên Quang

Thôn Trúc Khê, Hợp

Thành, Sơn Dương,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Chính

quy
Khá Anh B UDCNTTCB DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Xuân Lập

113 Đỗ Thị Thúy 04/07/1985 Kinh
Thôn Yên Ngoan,

Tiên Yên, Quang

Bình, Hà Giang

Thôn Yên Ngoan,

Tiên Yên, Quang

Bình, Hà Giang

Cao đẳng Sư

phạm Tuyên

Quang

Cao

đẳng

Sư phạm

Mầm non
Mầm non

Chính

quy

Trung

bình khá

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Minh Quang

114 Quan Thị Thuyên 11/02/1984 Tày

Thôn Nà Vài, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Nà Vài, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Bình An

115 Đặng Thị Thương 13/11/1983 Kinh
Thôn Nà Giàng,

Minh Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Nà Giàng, Minh

Quang, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Tiếng Anh
Tin học ứng

dụng

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Minh Quang

116 Nguyễn Thị Thương 08/11/1988 Tày

Thôn Lũng Giềng,

Xuân Lập, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Lũng Giềng,

Xuân Lập, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Giỏi Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Xuân Lập

117 Ma Thị Tiên 11/08/1981 Tày

Thôn Nà Chang,

Khuôn Hà, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Nà Chang,

Khuôn Hà, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Lăng Can



Nam Nữ

Tên trường, cơ

sở đào tạo cấp

bằng

Trình

Độ

Ngành đào

tạo

Chuyên

ngành đào

tạo

Loại

hình đào

tạo

Tốt

nghiệp

loại

` Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn

Trình độ

ngoại ngữ

Trình độ tin

học

Thuộc đối

tượng ưu

tiên (theo

Điều 6,

Nghị định

số

115/2020/N

Đ-CP)

Miễn thi ngoại ngữ

(theo điểm c, khoản

1, Điều 9, Nghị định

số

115/2020/NĐ-CP)

Vị trí việc làm,

chức danh

đăng ký dự

tuyển

Đơn vị đăng ký

dự tuyển
Ghi chú

118 Nguyễn Thị Tiệp 27/03/1987 Tày

Thôn Bình Minh, xã

Minh Quang,  Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Bình Minh, xã

Minh Quang,  Lâm

Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Minh Quang

119 Nguyễn Thị Trang 07/11/1989 Tày

Tổ dân phố Bản Kè,

Lăng Can, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Tổ dân phố Bản Kè,

Lăng Can, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Lăng Can

120 Mai Thị Trong 16/11/1990 Tày

Thôn Vằng Áng,

Thổ Bình, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Vằng Áng, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Cao đẳng Vĩnh

Phúc

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Giỏi UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Bình An

121 Nguyễn Thị Tuyên 09/08/1990 Tày

Tổ dân phố Làng

Chùa, Lăng Can,

Lâm Bình, Tuyên

Quang

Tổ dân phố Làng

Chùa, Lăng Can, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Lăng Can

122 Chẩu Thị Tuyền 23/01/1995 Tày

Thôn Bản Tấng,

Phúc Yên, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Bản Tấng, Phúc

Yên, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Chính

quy
Khá Anh B UDCNTTCB DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Phúc Yên

123 Trí Thị Tuyết 12/09/1986 Kinh
Thôn Bản Luông,

Hồng Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Bản Luông,

Hồng Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB
Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Hồng Quang

124 Ma Thị Tưởng 02/10/1992 Tày

Thôn Nà Cọn, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Nà Cọn, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Cao đẳng Sư

pham

Trung ương-

Nha Trang

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Trung

bình khá
Tiếng Anh Tin học DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Bình An

125 Giàng Thị Ty 08/10/1992 Mông

Thôn Lũng Giềng,

Xuân Lập, Lâm

Bình,Tuyên Quang

Thôn Lũng Giềng,

Xuân Lập, Lâm

Bình,Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Xuân Lập

126 Mai Thị Vân 05/07/1992 Kinh
Thôn Phia Lài, Phúc

Sơn, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Phia Lài, Phúc

Sơn, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Giỏi Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Phúc Sơn

127 Vũ Thị Vân 15/12/1985 Tày

Thôn Tân Lập, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Bình Minh, xã

Minh Quang,  Lâm

Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Thổ Bình

128 Ma Thị Vận 16/11/1989 Tày

Thôn Noong

Phường, Minh

Quang, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Noong Phường,

Minh Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Giỏi Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Minh Quang

129 Ma Thị Vững 28/09/1989 Tày

Thôn Phiêng Luông,

Bình An, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Phiêng Luông,

Bình An, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Sư phạm

Mầm non

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Bình An



Nam Nữ

Tên trường, cơ

sở đào tạo cấp

bằng

Trình

Độ

Ngành đào

tạo

Chuyên

ngành đào

tạo

Loại

hình đào

tạo

Tốt

nghiệp

loại

` Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn

Trình độ

ngoại ngữ

Trình độ tin

học

Thuộc đối

tượng ưu

tiên (theo

Điều 6,

Nghị định

số

115/2020/N

Đ-CP)

Miễn thi ngoại ngữ

(theo điểm c, khoản

1, Điều 9, Nghị định

số

115/2020/NĐ-CP)

Vị trí việc làm,

chức danh

đăng ký dự

tuyển

Đơn vị đăng ký

dự tuyển
Ghi chú

130 Ma Thị Xoan 20/11/1994 Tày

Thôn Nà Vài, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Nà Vài, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Chính

quy
Khá Anh B B DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Thổ Bình

131 Chẩu Thị Xuyến 30/06/1993 Tày

Thôn Tầng, Phúc

Sơn, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Tầng, Phúc Sơn,

Lâm Bình, Tuyên

Quang

Cao đẳng

Tuyên Quang

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Chính

quy

Trung

bình khá
Anh B UDCNTTCB DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Phúc Sơn

132 La Thị Hải Yến 14/02/1996 Nùng

Khu dân cư Bản

Pẻn, Xã Dương

Quang, TP Bắc Kạn,

Bắc Kạn

Khu dân cư Bản Pẻn,

Xã Dương Quang, TP

Bắc Kạn, Bắc Kạn

Cao đẳng

Cộng đồng

Bắc Kạn

Cao

đẳng

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Chính

quy
Khá DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Phúc Sơn

133 Ma Thị Yến 18/11/1994 Tày

Thôn Bản Cậu, Phúc

Sơn, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Bản Cậu, Phúc

Sơn, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Thái

Nguyên
Đại học

Giáo dục

Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Chính

quy
Khá DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

Mầm non

hạng III

Trường Mầm

non Phúc Sơn

1 Đàm Văn Hải 24/07/2000 Tày

Thôn Bình Minh,

Minh Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Bình Minh,

Minh Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang

ĐHSP Thái

Nguyên
Đại học

Sư phạm

ngữ văn
Ngữ Văn

Chính

quy
Khá Anh B UDCNTTCB DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

THCS hạng III

dạy Ngữ văn

Trường

PTDTBT

TH&THCS

Hồng Quang

2 Chẩu Thị Huệ 16/11/1993 Tày

Thôn Bản Phú, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Bản Phú, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Sư

phạm Thái

Nguyên

Đại học
Sư phạm

ngữ văn

Sư phạm

ngữ văn

Chính

quy

Trung

bình
Anh A2 UDCNTTCB DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

THCS hạng III

dạy Ngữ văn

Trường

PTDTBT THCS

Bình An

3 Ma Thị Hường 09/01/2000 Tày

Thôn Nà Mè, Minh

Quang, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Nà Mè, Minh

Quang, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Thái

Nguyên
Đại học

Sư phạm

ngữ văn

Sư phạm

ngữ văn

Chính

quy
Khá UDCNTTCB DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

THCS hạng III

dạy Ngữ văn

Trường

PTDTBT THCS

Bình An

4 Ma Thị Nương 04/11/1990 Tày

Thôn Quán Vuông 4,

Trung Hội, Đinh

Hóa, Thái Nguyên

Số nhà 54, Tổ 6,

Phường Quang Vinh,

TP Thái Nguyên

Đại học Thái

Nguyên

Cử

nhân

Sư phạm

ngữ văn

Sư phạm

ngữ văn

Chính

quy
Khá Anh B UDCNTTCB DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

THCS hạng III

dạy Ngữ văn

Trường

PTDTBT

TH&THCS

Hồng Quang

II. Bậc Trung học cơ sở

Vị trí: Giáo viên trung học cơ sở hạng III dạy Ngữ Văn



Nam Nữ

Tên trường, cơ

sở đào tạo cấp

bằng

Trình

Độ

Ngành đào

tạo

Chuyên

ngành đào

tạo

Loại

hình đào

tạo

Tốt

nghiệp

loại

` Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn

Trình độ

ngoại ngữ

Trình độ tin

học

Thuộc đối

tượng ưu

tiên (theo

Điều 6,

Nghị định

số

115/2020/N

Đ-CP)

Miễn thi ngoại ngữ

(theo điểm c, khoản

1, Điều 9, Nghị định

số

115/2020/NĐ-CP)

Vị trí việc làm,

chức danh

đăng ký dự

tuyển

Đơn vị đăng ký

dự tuyển
Ghi chú

5 Lý Thị Sáy 26/3/2001 H' Mông

Thôn Noong Cuồng,

Phúc Sơn, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Noong Cuồng,

Phúc Sơn, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Sư

phạm

Hà Nội 2

Đại học
Sư phạm

ngữ văn

Sư phạm

ngữ văn

Chính

quy
Khá DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

THCS hạng III

dạy Ngữ văn

Trường

PTDTBT THCS

Bình An

6 Phạm Tô Minh Sơn 23/03/2000 Kinh
Thôn Ngọc Trì,

Minh Sơn, Bắc Mê,

Hà Giang

Thôn Ngọc Trì, Minh

Sơn, Bắc Mê, Hà

Giang

ĐHSP Hà Nội

2
Đại học

Sư phạm

ngữ văn

Sư phạm

ngữ văn

Chính

quy
Khá Anh B

Giáo viên

THCS hạng III

dạy Ngữ văn

Trường

PTDTBT

TH&THCS Phúc

Yên

7 Chẩu Bích Thảo 14/12/1998 Tày

Thôn Nà Kẹm,

Khuôn Hà, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Nà Kẹm, Khuôn

Hà, Lâm Bình, Tuyên

Quang

ĐHSP Thái

Nguyên
Đại học

Sư phạm

ngữ văn

Sư phạm

ngữ văn

Chính

quy

Trung

bình
DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

THCS hạng III

dạy Ngữ văn

Trường

PTDTBT

TH&THCS Phúc

Yên

8 Quan Văn Thụy 23/12/1993 Tày

Thôn Nà Thếm,

Khuôn Hà, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Ka Nò, Khuôn

Hà, Lâm Bình, Tuyên

Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học Văn học

Văn học -

Truyền

thông

Chính

quy
Khá Anh B B DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

THCS hạng III

dạy Ngữ văn

Trường

PTDTBT THCS

Thổ Bình

9 Ma Thị Thước 12/01/1990 Tày

Thôn Nà Cọn, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Nà Cọn, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tây

Bắc
Đại học

Sư phạm

ngữ văn

Văn- Giáo

dục công

dân

Chính

quy
Khá Anh

Tin học ứng

dụng
DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

THCS hạng III

dạy Ngữ văn

Trường

PTDTBT THCS

Thổ Bình

1 Triệu Thị Thùy Linh 09/11/1995 Tày

Thôn Bình Minh,

Minh Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Bình Minh,

Minh Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Trường Đại

học Tân Trào

Cử

nhân

Sư phạm

Toán học

Sư phạm

Toán học

Vừa

làm vừa

học

Khá
Tiếng

Anh
Tin học DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

THCS hạng III

dạy Toán học

Trường

PTDTBT THCS

Phúc Sơn

2 Đinh Thị Thu Thủy 07/12/1993 Kinh
Thôn Bản Bó,

Thượng Lâm, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Bản Bó,

Thượng Lâm, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Trường Đại

học Tân Trào

Cử

nhân

Sư phạm

Toán học

Sư phạm

Toán học

Vừa

làm vừa

học

Khá
Tiếng

Anh

Giáo viên

THCS hạng III

dạy Toán học

Trường

PTDTBT

TH&THCS

Hồng Quang

Vị trí: Giáo viên trung học cơ sở hạng III dạy Toán học



Nam Nữ

Tên trường, cơ

sở đào tạo cấp

bằng

Trình

Độ

Ngành đào

tạo

Chuyên

ngành đào

tạo

Loại

hình đào

tạo

Tốt

nghiệp

loại

` Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn

Trình độ

ngoại ngữ

Trình độ tin

học

Thuộc đối

tượng ưu

tiên (theo

Điều 6,

Nghị định

số

115/2020/N

Đ-CP)

Miễn thi ngoại ngữ

(theo điểm c, khoản

1, Điều 9, Nghị định

số

115/2020/NĐ-CP)

Vị trí việc làm,

chức danh

đăng ký dự

tuyển

Đơn vị đăng ký

dự tuyển
Ghi chú

3 Hoàng Thị Yến 29/01/1995 Tày

Thôn Bản Chúa,

Phúc Sơn, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Bản Chúa, Phúc

Sơn, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Trường Đại

học Khoa học

Cử

nhân
Toán học Toán học

Chính

quy
Khá

Tiếng

Anh
Tin học DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

THCS hạng III

dạy Toán học

Trường

PTDTBT THCS

Phúc Sơn

1 Nguyễn Thị Vươn 20/01/1992 Tày

Tổ Dân phố Nặm

Đíp, Lăng Can, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Tổ Dân phố Nặm Đíp,

Lăng Can, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học tân

trào
Đại học

Công nghệ

thông tin

Công nghệ

thông tin

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

THCS Hạng

III dạy tin học

Trường PTDT

BTTH&THCS

Phúc Yên

1 Hoàng Thị Hạnh 16/02/1988 Tày

Thôn Pắc Có, Tân

Mỹ, Chiêm Hóa,

Tuyên Quang

Thôn Pắc Có, Tân

Mỹ, Chiêm Hóa,

Tuyên Quang

ĐHNN-ĐHQ

G Hà Nội
Đại học Tiếng anh Tiếng Anh

Liên

Thông
Khá ĐH DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

THCS Hạng

III dạy Tiếng

anh

Trường

PTDTBT THCS

Phúc Sơn

2 Nguyễn Thị Hồng 14/03/1985 Kinh
Thôn Nà Mè, Minh

Quang, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Nà Mè, Minh

Quang, Lâm Bình,

Tuyên Quang

ĐHNN-ĐHQ

G Hà Nội
Đại học

Tiếng anh

sư phạm

Tiếng anh

sư phạm

Tại

chức
Khá ĐH

UDCNTT Cơ

bản

Có bằng đại học

tiếng anh

Giáo viên

THCS Hạng

III dạy Tiếng

anh

Trường

PTDTBT THCS

Minh Quang

1 Dương Thị Nụ 15/04/1992 Tày

Thôn Bản Chợ,

Thượng Lâm, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Bản Chợ,

Thượng Lâm, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Sư phạm

sinh học

Sinh học -

Hóa học

Vừa

làm vừa

học

Giỏi DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

THCS Hạng

III dạy Sinh

học

Trường THCS

Thổ Bình

Vị trí: Giáo viên trung học cơ sở hạng III dạy Tin học

Vị trí: Giáo viên trung học cơ sở hạng III dạy Tiếng Anh

Vị trí: Giáo viên trung học cơ sở hạng III dạy Sinh học

Vị trí: Giáo viên trung học cơ sở hạng III dạy Mỹ Thuật



Nam Nữ

Tên trường, cơ

sở đào tạo cấp

bằng

Trình

Độ

Ngành đào

tạo

Chuyên

ngành đào

tạo

Loại

hình đào

tạo

Tốt

nghiệp

loại

` Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn

Trình độ

ngoại ngữ

Trình độ tin

học

Thuộc đối

tượng ưu

tiên (theo

Điều 6,

Nghị định

số

115/2020/N

Đ-CP)

Miễn thi ngoại ngữ

(theo điểm c, khoản

1, Điều 9, Nghị định

số

115/2020/NĐ-CP)

Vị trí việc làm,

chức danh

đăng ký dự

tuyển

Đơn vị đăng ký

dự tuyển
Ghi chú

1 Ma Công Minh Hiếu 31/07/1995 Tày

Thôn Nà Mè, Minh

Quang, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Nà Mè, Minh

Quang, Lâm Bình,

Tuyên Quang

ĐHSP Nghệ

thuật Trung

Ương

Đại học
Sư phạm

mỹ thuật

Sư phạm

mỹ thuật

Chính

quy
Khá DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên tiểu

học hạng III

dạy Mỹ Thuật

Trường

PTDTBT THCS

Minh Quang

2 Lê Huyền Trang 06/09/1987 Kinh
Tổ dân phố Ngòi Nẻ,

thị trấn Na Hang, Na

Hang, Tuyên Quang

Tổ dân phố Ngòi Nẻ,

thị trấn Na Hang, Na

Hang, Tuyên Quang

Đại học Hùng

Vương
Đại học Mỹ thuật

Sư phạm

Mỹ thuật

Vừa

làm vừa

học

Khá

Có chứng chỉ

tiếng dân tộc thiểu

số (chứng chỉ

tiếng Mông)

Giáo viên

THCS hạng III

dạy Mỹ thuật

Trường

PTDTBT THCS

Minh Quang

3 Ma Thị Trăng 15/04/1993 Tày

Thôn Bản Piát, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Bản Piát, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học sư

phạm ,Đại học

Thái Nguyên

Đại học
Sư phạm

Mỹ thuật

Sư phạm

Mỹ thuật

Chính

quy
Khá Anh B Tin học DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên

THCS hạng III

dạy Mỹ thuật

Trường

PTDTBT THCS

Minh Quang

1 Ma Thị Bích 22/02/1990 Tày

Thôn Bó Ngoạng,

Phúc Sơn, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Bó Ngoạng,

Phúc Sơn, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Tiểu học

Giáo dục

Tiểu học

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên Tiểu

học hạng III

dạy Văn hóa

Trường Tiểu học

Phúc Sơn

2 Triệu Tòn Chiều 08/05/1993 Dao
Tổ dân phố Đon Bả,

Lăng Can, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Tổ dân phố Đon Bả,

Lăng Can, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Tiểu học

Giáo dục

Tiểu học

Vừa

làm vừa

học

Khá DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên Tiểu

học hạng III

dạy Văn hóa

Trường Tiểu học

Lăng Can

3 Nguyễn Thị Dương 01/01/1987 Tày

Tổ dân phố Làng

Chùa, Lăng Can,

Lâm Bình

Tổ dân phố Làng

Chùa, Lăng Can, Lâm

Bình

Đại học Vinh Đại học
Giáo dục

Tiểu học

Giáo dục

Tiểu học

Vừa

làm vừa

học

Khá DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên Tiểu

học hạng III

dạy Văn hóa

Trường Tiểu học

Khuôn Hà

4 Hoàng Thị Đào 22/10/1994 Tày

Thôn Nà Giàng,

Minh Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Nà Giàng, Minh

Quang, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Tiểu học

Giáo dục

Tiểu học

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B
Tin học ứng

dụng
DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên Tiểu

học hạng III

dạy Văn hóa

Trường Tiểu học

Minh Quang

III. Bậc Tiểu học

Vị trí: Giáo viên tiểu học hạng III dạy Văn hóa



Nam Nữ

Tên trường, cơ

sở đào tạo cấp

bằng

Trình

Độ

Ngành đào

tạo

Chuyên

ngành đào

tạo

Loại

hình đào

tạo

Tốt

nghiệp

loại

` Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn

Trình độ

ngoại ngữ

Trình độ tin

học

Thuộc đối

tượng ưu

tiên (theo

Điều 6,

Nghị định

số

115/2020/N

Đ-CP)

Miễn thi ngoại ngữ

(theo điểm c, khoản

1, Điều 9, Nghị định

số

115/2020/NĐ-CP)

Vị trí việc làm,

chức danh

đăng ký dự

tuyển

Đơn vị đăng ký

dự tuyển
Ghi chú

5 Ma Thị Hằng 23/08/1995 Tày

Thôn Nà Vài, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Nà Vài, Thổ

Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Tiểu học

Giáo dục

Tiểu học

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B
Tin học ứng

dụng
DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên Tiểu

học hạng III

dạy Văn hóa

Trường Tiểu học

Thổ Bình

6 Nguyễn Thị Hoài 05/10/1997 Tày

Thôn Hợp thành,

Khuôn Hà, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Hợp thành,

Khuôn Hà, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Tiểu học

Giáo dục

Tiểu học

Vừa

làm vừa

học

Khá DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên Tiểu

học hạng III

dạy Văn hóa

Trường Tiểu học

Lăng Can

7 Ma Thị Huế 28/06/1996 Tày

Thôn Bản Đồn,

Minh Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Bản Đồn, Minh

Quang, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Tiểu học

Giáo dục

Tiểu học

Chính

quy
Khá Anh UDCNTTCB DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên Tiểu

học hạng III

dạy Văn hóa

Trường Tiểu học

Minh Quang

8 Tạ Thị Thùy Linh 23/07/1995 Tày

Thôn Khuân Nhất,

Nhân Lý, Chiêm

Hóa, Tuyên Quang

Thôn Khuân Nhất,

Nhân Lý, Chiêm Hóa,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Tiểu học

Giáo dục

Tiểu học

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên Tiểu

học hạng III

dạy Văn hóa

Trường Tiểu học

Phúc Sơn

9 Trần Thị Loan 04/10/1995 Dao
Thôn Kim Minh,

Phúc Sơn, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Kim Minh,

Phúc Sơn, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Tiểu học

Giáo dục

Tiểu học

Vừa

làm vừa

học

Khá DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên Tiểu

học hạng III

dạy Văn hóa

Trường Tiểu học

Phúc Sơn

10 Ma Thị Loan 03/05/2001 Tày

Thôn Bình Minh,

Minh Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Bình Minh,

Minh Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Tiểu học

Giáo dục

Tiểu học

Chính

quy
Khá Tiếng Anh UDCNTTCB DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên Tiểu

học hạng III

dạy Văn hóa

Trường Tiểu học

Phúc Sơn

11 Ma Thị Luyên 01/03/1997 Tày

Thôn Nà Nghè,

Hồng Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Tổ 16 Phường An

Tường, TP Tuyên

Quang, Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Tiểu học

Giáo dục

Tiểu học

Chính

quy
Khá Anh B DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên Tiểu

học hạng III

dạy Văn hóa

Trường

PTDTBT

TH&THCS

Hồng Quang

12 Ma Công Minh 21/08/1988 Tày

Thôn Kim Ngọc,

Minh Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Kim Ngọc,

Minh Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Tiểu học

Giáo dục

Tiểu học

Chính

quy
Khá DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên Tiểu

học hạng III

dạy Văn hóa

Trường Tiểu học

Minh Quang

13 Hoàng Thị Mơ 15/06/1993 Nùng

Thôn Bản Mạ,

Quảng Bạch, Chợ

Đồn, Bắc Kạn

Thôn Bản Mạ, Quảng

Bạch, Chợ Đồn, Bắc

Kạn

ĐHSP-Đại học

Thái Nguyên
Đại học

Giáo dục

Tiểu học

Giáo dục

Tiểu học

Vừa

làm vừa

học

Giỏi Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên Tiểu

học hạng III

dạy Văn hóa

Trường Tiểu học

Lăng Can

14 Mụ Thị Na 01/10/1990 Tày

Bản Thàng, Phúc

Yên, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Bản Thàng, Phúc

Yên, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Tiểu học

Giáo dục

Tiểu học

Vừa

làm vừa

học

Khá DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên Tiểu

học hạng III

dạy Văn hóa

Trường

PTDTBT

TH&THCS Phúc

Yên



Nam Nữ

Tên trường, cơ

sở đào tạo cấp

bằng

Trình

Độ

Ngành đào

tạo

Chuyên

ngành đào

tạo

Loại

hình đào

tạo

Tốt

nghiệp

loại

` Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn

Trình độ

ngoại ngữ

Trình độ tin

học

Thuộc đối

tượng ưu

tiên (theo

Điều 6,

Nghị định

số

115/2020/N

Đ-CP)

Miễn thi ngoại ngữ

(theo điểm c, khoản

1, Điều 9, Nghị định

số

115/2020/NĐ-CP)

Vị trí việc làm,

chức danh

đăng ký dự

tuyển

Đơn vị đăng ký

dự tuyển
Ghi chú

15 Chẩu Thanh Nga 19/05/2000 Tày

Thôn Nà Pết, Phúc

Sơn, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Nà Pết, Phúc

Sơn, Lâm Bình,

Tuyên Quang

ĐHSP-Đại học

Thái Nguyên
Đại học

Giáo dục

Tiểu học

Giáo dục

Tiểu học

Chính

quy
Khá UDCNTTCB DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên Tiểu

học hạng III

dạy Văn hóa

Trường Tiểu học

Phúc Sơn

16 Ma Thị Quỳnh 30/01/1985 Tày
Thôn Bản Phú, Thổ

Bình, Tuyên Quang

Thôn Bản Phú, Thổ

Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Tiểu học

Giáo dục

Tiểu học

Vừa

làm vừa

học

Giỏi Anh B B DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên Tiểu

học hạng III

dạy Văn hóa

Trường Tiểu học

Phúc Sơn

17 Ma Thị Phương Thảo 15/04/1996 Tày

Thôn Chẩu Quân,

Bình An, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Chẩu Quân,

Bình An, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Tiểu học

Giáo dục

Tiểu học

Chính

quy
Khá Anh B UDCNTTCB DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên Tiểu

học hạng III

dạy Văn hóa

Trường Tiểu học

Bình An

18 Nguyễn Thị Thêm 08/07/1996 Tày
Thôn Khau An, Cư

Lễ, Na Rì, Bắc Cạn

Thôn Khau An, Cư

Lễ, Na Rì, Bắc Cạn

ĐHSP-Đại học

Thái Nguyên
Đại học

Giáo dục

Tiểu học

Giáo dục

Tiểu học

Vừa

làm vừa

học

Khá DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên Tiểu

học hạng III

dạy Văn hóa

Trường Tiểu học

Phúc Sơn

19 Trần Thị Thu 07/05/1995 Cao Lan
Thôn Nà Chao,

Năng Khả, Na Hang,

Tuyên Quang

Thôn Nà Chao, Năng

Khả, Na Hang, Tuyên

Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Tiểu học

Giáo dục

Tiểu học

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên Tiểu

học hạng III

dạy Văn hóa

Trường Tiểu học

Phúc Sơn

20 Ma Thị Tiếp 12/12/1990 Tày

Thôn Làng Lạc,

Xuân Quang, Chiêm

Hóa, Tuyên Quang

Thôn Làng Lạc, Xuân

Quang, Chiêm Hóa,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Tiểu học

Giáo dục

Tiểu học

Vừa

làm vừa

học

Khá Anh B UDCNTTCB DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên Tiểu

học hạng III

dạy Văn hóa

Trường Tiểu học

Phúc Sơn

21 Vi Văn Tuấn 02/07/1983 Tày

Thôn Nà Hu, Khuôn

Hà, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Nà Hu, Khuôn

Hà, Lâm Bình, Tuyên

Quang

Đại học sư

phạm Thái

Nguyên

Đại học
Giáo dục

Tiểu học

Giáo dục

Tiểu học

Vừa

làm vừa

học

Giỏi DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên Tiểu

học hạng III

dạy Văn hóa

Trường Tiểu học

Khuôn Hà

22 Quan Thị Yến 14/07/1990 Tày

Bản Thàng, Phúc

Yên, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Bản Thàng, Phúc

Yên, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Giáo dục

Tiểu học

Giáo dục

Tiểu học

Vừa

làm vừa

học

Giỏi DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên Tiểu

học hạng III

dạy Văn hóa

Trường

PTDTBT

TH&THCS Phúc

Yên

1 Nguyễn Thị Viễn 01/11/1992 Tày

Thôn Chẩu Quân,

Bình An, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Thôn Chẩu Quân,

Bình An, Lâm Bình,

Tuyên Quang

ĐHSP Thái

Nguyên
Đại học

Sư phạm

mỹ thuật

Sư phạm

mỹ thuật

Vừa

làm vừa

học

Giỏi DTTS
Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Giáo viên tiểu

học hạng III

dạy Mỹ Thuật

Trường

PTDTBT

TH&THCS

Xuân Lập

Vị trí: Giáo viên tiểu học hạng III dạy Mỹ thuật

Vị trí: Giáo viên tiểu học hạng III dạy Tiếng Anh



Nam Nữ

Tên trường, cơ

sở đào tạo cấp

bằng

Trình

Độ

Ngành đào

tạo

Chuyên

ngành đào

tạo

Loại

hình đào

tạo

Tốt

nghiệp

loại

` Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn

Trình độ

ngoại ngữ

Trình độ tin

học

Thuộc đối

tượng ưu

tiên (theo

Điều 6,

Nghị định

số

115/2020/N

Đ-CP)

Miễn thi ngoại ngữ

(theo điểm c, khoản

1, Điều 9, Nghị định

số

115/2020/NĐ-CP)

Vị trí việc làm,

chức danh

đăng ký dự

tuyển

Đơn vị đăng ký

dự tuyển
Ghi chú

1 Hoàng Thị Mai 04/12/1994 Tày

Thôn Hợp Thành,

Khuôn Hà, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Hợp Thành,

Khuôn Hà, Lâm Bình,

Tuyên Quang

ĐHSP-ĐH

Thái Nguyên
Đại học

Sư phạm

tiếng anh

Sư phạm

tiếng anh

Vừa

làm vừa

học

TB Khá UDCNTTCB DTTS
Có bằng tốt

nghiệp chuyên

ngành tiếng anh

Giáo viên tiểu

học hạng III

dạy tiếng anh

Trường

PTDTBT

TH&THCS

Hồng Quang

1 Ma Thị Bình 20/08/1993 Tày

Thôn Bản Đồn,

Minh Quang, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Bản Đồn, Minh

Quang, Lâm Bình,

Tuyên Quang

Học viện Báo

chí và Tuyên

Truyền

Đại học Triết học

Triết

học-Mác

Lê Nin

Chính

quy

Trung

Bình Khá

Tin học ứng

dụng
DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Phóng viên

hạng III

Trung tâm Văn

hóa, Truyền

thông và Thể

thao huyện

2 Nguyễn Tùng Lâm 19/05/1994 Kinh
Thôn Bình Ca 2, Tứ

Quận, Yên Sơn,

Tuyên Quang

Thôn Bình Ca 2, Tứ

Quận, Yên Sơn,

Tuyên Quang

Đại học Khoa

học, Đại học

Huế

Đại học Báo chí Báo chí
Chính

quy
Khá UDCNTTCB

Phóng viên

hạng III

Trung tâm Văn

hóa, Truyền

thông và Thể

thao huyện

3 Quan Thị Thu Thực 01/10/2000 Tày

Thôn Nà Thuôn,

Thượng Lâm, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Thôn Nà Thuôn,

Thượng Lâm, Lâm

Bình, Tuyên Quang

Học viện Báo

chí và Tuyên

Truyền

Cử

nhân
Báo chí

Báo phát

thanh

Chính

quy
Giỏi

Tiếng

Anh bậc 3
UDCNTTCB DTTS

Người DTTS dự

tuyển công tác ở

vùng DTTS

Phóng viên

hạng III

Trung tâm Văn

hóa, Truyền

thông và Thể

thao huyện

Viên chức sự nghiệp khác

Vị trí: Phóng viên hạng III

(Danh sách ấn định 185 thí sinh)



Nam Nữ

Tên trường, cơ

sở đào tạo cấp

bằng

Trình

Độ

Ngành đào

tạo

Chuyên

ngành đào

tạo

Loại

hình đào

tạo

Tốt

nghiệp

loại

` Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn

Trình độ

ngoại ngữ

Trình độ tin

học

Thuộc đối

tượng ưu

tiên (theo

Điều 6,

Nghị định

số

115/2020/N

Đ-CP)

Miễn thi ngoại ngữ

(theo điểm c, khoản

1, Điều 9, Nghị định

số

115/2020/NĐ-CP)

Vị trí việc làm,

chức danh

đăng ký dự

tuyển

Đơn vị đăng ký

dự tuyển
Ghi chú
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